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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Bắc Kạn
	Trần Bình Phương
	14467
	x
	
	18
	11
	1956
	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	Đã là thẩm phán

	2. 
	Hà Nội
	Lê Hải Yến
	14468
	
	x
	13
	7
	1962
	Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	3. 
	Bình Định
	Lê Hồng Sơn
	14469
	x
	
	20
	10
	1961
	Phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đã là kiểm sát viên

	4. 
	Hải Dương
	Nguyễn Đức Phương
	14470
	x
	
	23
	10
	1972
	Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Đã là kiểm sát viên

	5. 
	Hậu Giang
	Phạm Phong Nhã
	14471
	x
	
	16
	4
	1980
	Xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Ninh Bình
	Bùi Văn Tặng
	14472
	x
	
	
	
	1957
	Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Lạng Sơn
	Triệu Trung Mậu
	14473
	x
	
	18
	8
	1956
	Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Đã là kiểm sát viên

	8. 
	Long An
	Nguyễn Đức Thường
	14474
	x
	
	20
	6
	1957
	Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Long An
	Nguyễn Thành Trung
	14475
	x
	
	01
	7
	1958
	Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	10. 
	Nam Định
	Vũ Văn Huân
	14476
	x
	
	12
	12
	1975
	Xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
	Đã là kiểm sát viên

	11. 
	Thanh Hóa
	Ngô Sông Hồng
	14477
	x
	
	17
	4
	1957
	Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là thẩm phán

	12. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Minh Cảnh
	14478
	x
	
	12
	6
	1957
	Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	13. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Nghĩa
	14479
	x
	
	22
	12
	1944
	Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán
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